
Giảm thiểu các nguy cơ đối với y tế công cộng liên quan 

đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) sống 

thuộc nhóm động vật có vú tại các chợ thực phẩm truyền 

thống 

Hướng dẫn khẩn cấp 

Ngày 12 tháng 4 năm 2021 
 

Bài viết này được dịch bởi Wildlife Conservation Society, Chương trình Việt Nam 

Tóm tắt    

Khác với siêu thị, các chợ thực phẩm truyền thốngi tương đối phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới. 

Những khu chợ này là một phần của cơ cấu xã hội trong các cộng đồng dân cư và là nguồn cung cấp thực 

phẩm tươi sống chính với giá cả phải chăng cho những nhóm dân cư có thu nhập thấp. Đồng thời, đây 

cũng là nguồn sinh kế quan trọng của hàng triệu cư dân thành thị và nông thôn trên toàn thế giới. 

Chợ thực phẩm truyền thống được các cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương hoặc địa phương quản lý 

và hoạt động theo tiêu chuẩn cao về vệ sinh và an toàn cho người lao động và người tiêu dùng. 

Các vấn đề lớn có thể nảy sinh khi các chợ này cho phép buôn bán và giết mổ động vật sống, đặc biệt là 

động vật hoang dãii (ĐVHD), không thể đánh giá đúng những nguy cơ tiềm ẩn - tại các khu vực công cộng. 

Khi nuôi nhốt ĐVHDii trong lồng hoặc chuồng, giết mổ và chế biến ở các khu chợ sẽ dẫn đến việc nhiễm 

khuẩn từ dịch cơ thể, phân và các chất thải khác, làm tăng nguy cơ lây truyền mầm bệnh cho người lao 

động và người tiêu dùng, thậm chí có khả năng làm lây lan mầm bệnh sang các loài động vật khác trong 

khu chợ. Những môi trường như vậy tạo cơ hội cho vi rút từ động vật, bao gồm cả vi rút corona, tự biến 

đổi và lây truyền sang vật chủ mới, trong đó có cả con người. 

Hầu hết các bệnh truyền nhiễm mới nổi – ví dụ như sốt Lassa, sốt xuất huyết Marburg, bệnh do nhiễm vi 

rút Nipah và các bệnh do vi rút khác - đều có nguồn gốc từ ĐVHD. Trong họ vi rút corona, là vi rút lây 

truyền từ động vật sang người có liên quan đến Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS) vào năm 2003 và 

Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS), lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2012. Đại dịch COVID-19 bắt 

nguồn từ việc xuất hiện một loại vi rút mới thuộc họ vi rút corona có tên là SARS-CoV-2, xâm nhập vào 

quần thể người. Mặc dù cơ chế cụ thể dẫn đến sự xuất hiện của SARS-CoV-2 vẫn chưa được xác định rõ 

ràng, nhưng tại một số thời điểm hoặc theo thời gian, có thể đã xảy ra sự tương tác tạo điều kiện cho 

mầm bệnh lây chéo và có thể lây truyền giữa các loài. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực 

và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Chương trình Môi trường Liên 

 
i Chợ thực phẩm truyền thống là thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt trong tài liệu này bao gồm các chợ cóc, và chợ nông sản 
bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, không phải động vật, đồ khô và đôi khi có động vật sống được nuôi nhốt và giết mổ 
tại chỗ  
ii Có nghĩa là động vật không bị ảnh hưởng bởi sự chọn lọc của con người và tồn tại ngoài thiên nhiên độc lập với sự giám sát, và 
kiểm sát của con người https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal 

 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal


hợp quốc (UNEP) đã ghi nhận sự xuất hiện lặp đi lặp lại của các bệnh lây truyền giữa động vật và người 

mới nổi và mối liên hệ của một số bệnh xuất hiện cùng với chuỗi buôn bán ĐVHD.1 

Cần lưu ý rằng nguy cơ mắc bệnh truyền lây giữa động vật và người là khác nhau giữa các loài động vật 

(ví dụ như các loài động vật trên cạn và động vật dưới nước) và các kỹ thuật chăn nuôi và buôn bán. Do 

đó, cần đánh giá nguy cơ để xác định chiến lược quản lý nguy cơ cho phù hợp. Động vật có vú hoang dã 

được nuôi nhốt có khả năng mang các mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người mà có thể không bị 

phát hiện và gây bệnh cho những người tiếp xúc.26 

WHO hợp tác chặt chẽ với FAO, OIE, UNEP và các cơ quan quốc tế khác nhằm đảm bảo cho hệ thống thực 

phẩm toàn cầu bền vững, và an toàn, cũng như sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường hệ thống kiểm 

soát thực phẩm tại các quốc gia. Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn cho các cơ quan có thẩm quyền 

về an toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan khác nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền dịch bệnh COVID-

19 và các bệnh khác lây truyền nhiễm giữa động vật và người tại các chợ thực phẩm truyền thống. Mặc 

dù tài liệu này tập trung vào nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh tại các chợ thực phẩm truyền thống nơi  

buôn bán động vật sống để làm thực phẩm, nhưng cũng có liên quan đến việc sử dụng ĐVHD và sản phẩm 

từ ĐVHD khác. Tất cả những hoạt động sử dụng ĐVHD đòi hỏi một cách tiếp cận đặc trưng dưới  khía cạnh 

bảo tồn đa dạng sinh học, phúc lợi động vật và các quy định quốc gia và quốc tế về các loài bị đe dọa và 

có nguy cơ tuyệt chủng. 

Để giảm thiểu các nguy cơ đối với y tế công cộng liên quan đến việc buôn bán ĐVHD sống làm thực phẩm 

tại các chợ thực phẩm truyền thống, WHO, OIE và UNEP khuyến nghị một số hành động mà chính phủ các 

quốc gia nên xem xét áp dụng khẩn cấp nhằm mục đích tăng cường sự an toàn cho các chợ truyền thống 

và ghi nhận vai trò quan trọng của các chợ truyền thống trong việc cung cấp thực phẩm và sinh kế cho các 

nhóm dân cư. 

 
WHO, OIE và UNEP kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia thực hiện các hành động sau: 
 
1. Nghiêm cấm việc buôn bán động vật hoang dã còn sống thuộc lớp động vật có vú để làm thực phẩm 
hoặc để gây nuôi và đóng cửa các khu chợ thực phẩm bán ĐVHD sống thuộc lớp động vật có vúiii. Đây 
là một biện pháp khẩn cấp nếu không có các quy định hiệu quả và đánh giá nguy cơ(a) một cách đầy đủ. 
2. Tăng cường quản lý để cải thiện tiêu chuẩn về việc giữ vệ sinh và đảm bảo điều kiện vệ sinh tại các 
chợ thực phẩm truyền thống nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người. Trong thời 
kỳ đại dịch hiện nay, các biện pháp bổ sung bao gồm kiểm soát đám đông và giãn cách, các khu vực rửa 
tay và vệ sinh cũng như giáo dục về việc giữ gìn vệ sinh đường hô hấp nên được áp dụng tại các khu 
chợ để hạn chế khả năng lây truyền bệnh từ người sang người. 
3. Tiến hành đánh giá nguy cơ để cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng những quy định kiểm soát 
các nguy cơ lây truyền vi sinh vật có nguồn gốc từ ĐVHD gây nuôi và ĐVHD bẫy bắt ngoài tự nhiên được 
đưa ra thị trường phục vụ mục đích tiêu thụ của con người. Các quy định cần đề cập việc truy xuất 
nguồn gốc của ĐVHD gây nuôi để đảm bảo phân biệt với ĐVHD bẫy bắt trong tự nhiên và phải bao gồm 
các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học nghiêm ngặt. 

 
(a) Các quy định hiệu quả được định nghĩa là các biện pháp dựa trên nguy cơ để có thể giảm thiểu nhằm bảo vệ 
sức khỏe của người tiêu dùng và người lao động và đảm bảo an ninh lương thực 
iii Thảo luận về động vật hoang dã trong tài liệu này đề cập đến các loài động vật có vú, không bao gồm động vật 
thủy sinh 



4. Đảm bảo các cán bộ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm được đào tạo đầy đủ; đảm bảo rằng các 
cơ sở phải chịu trách nhiệm và tuân thủ các quy định để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, các 
cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý các chợ thực phẩm truyền thống cần có đầy đủ nguồn 
lực để thực thi một cách nhất quán các quy định về sản xuất, chế biến và tiếp thị động vật thực phẩm. 
5. Tăng cường hệ thống giám sát sức khỏe động vật trên cả động vật nuôi thông thường và ĐVHD với 
các mầm bệnh lây truyền giữa động vật và người . Điều này sẽ cung cấp cảnh báo sớm về sự xuất hiện 
mầm bệnh và đưa ra cơ sở bằng chứng giúp cho việc xây dựng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn 
ngừa nguy cơ đối với sức khỏe con người và gắn vớivới các hệ thống giám sát y tế công cộng. 
6. Xây dựng và triển khai các chiến dịch cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh 
tại chợ, chủ sạp, người tiêu dùng và đông đảo người dân. Các chiến dịch này cần truyền tải các nguyên 
tắc về an toàn thực phẩm và các nguy cơ lây truyền mầm bệnh giữa động vật và người tại các khu vực 
có sự tương tác giữa người và động vật, cũng như các nguy cơ liên quan đến việc tiêu thụ và buôn bán 
ĐVHD. Các chiến dịch cũng cần phổ biến thông tin cho tất cả các bên liên quan về tầm quan trọng của 
đa dạng sinh học và sự cần thiết của việc sử dụng ĐVHD một cách hợp pháp, bền vững, an toàn và có 
trách nhiệm. 
 
WHO, OIE và UNEP cam kết hỗ trợ các chính phủ tăng cường các quy định về an toàn thực phẩm để 
cấm tiếp thị và buôn bán ĐVHD sống bị bắt làm thực phẩm trong trường hợp không có các quy định 
hiệu quả và để kiểm soát sự an toàn của tất cả động vật và sản phẩm động vật phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
của con người. 
 

 

Giới thiệu 

Nguy cơ y tế công cộng 

Đại dịch COVID-19 là một trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng đòi hỏi sự phối hợp, ứng phó đa ngành. 

Không có bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm có liên quan đến việc lây truyền dịch bệnh này. 

Tương tự, không có bằng chứng nào cho thấy vi rút gây ra đại dịch COVID-19 hiện tại có nguồn gốc từ các 

nguồn thực phẩm động vật trong nước, như gia cầm, lợn, cừu hoặc gia súc.2,28 Có khả năng loại vi rút gây 

ra đại dịch COVID-19 nguồn gốc từ ĐVHD, vì nó thuộc họ vi rút corona thường được tìm thấy ở dơi. 3,4 Một 

giả thuyết cho rằng ban đầu vi rút được truyền sang người thông qua vật chủ trung gian là động vật, hiện 

vẫn chưa được xác định. Một khả năng khác là vi rút đã được truyền trực tiếp từ một loài động vật chủ 

mang mầm bệnh sang con người. 

Một số trường hợp COVID-19 đầu tiên được biết đến có mối liên hệ với chợ bán buôn ở thành phố Vũ 

Hán, Trung Quốc, trong khi một số khác lại không có liên quan tới khu chợ này. Nhiều bệnh nhân COVID-

19 ban đầu là chủ của các quầy hàng, nhân viên chợ hoặc khách hàng thường xuyên đến chợ này. Các mẫu 

môi trường lấy tại chợ vào tháng 12/2019 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, điều này càng 

cho thấy rằng khu chợ ở thành phố Vũ Hán có thể là nguồn gốc của đợt bùng phát và/hoặc đóng một vai 

trò làm bùng phát dịch bệnh lần đầu tiên. Việc xác định xem có hay không và loài ĐVHD nào đã góp phần 

vào sự lây truyền vi rút từ động vật sang người ban đầu vẫn là một câu hỏi nghiên cứu quan trọng. Câu 

trả lời có thể giúp chúng ta ngăn chặn vi rút xuất hiện trở lại khi đại dịch hiện tại đã được kiểm soát. 

Trong đại dịch SARS năm 2003,5 người ta đã phân lập được các vi rút giống với vi rút SARS-CoV-1 từ các 

ĐVHD sống được buôn bán ở các chợ thực phẩm truyền thống ở Trung Quốc6. Điều này cho thấy rằng các 

chợ thực phẩm truyền thống đã tạo một môi trường thuận lợi cho vi rút corona có trên động vật khuếch 



đại và lây truyền đến các vật chủ mới, bao gồm cả con người6. Bằng chứng về việc phát hiện vi rút SARS-

CoV-1 đã lây nhiễm cho những người đang làm việc tại một chợ động vật sống và một số ca bệnh ban đầu 

được biết đến là các đầu bếp hoặc những người  xử lý ĐVHD bị bắt để chế biến thức ăn tại nhà hàng,5,6,27 

cho thấy mối liên hệ giữa việc buôn bán, sơ chế ĐVHD và sự lây truyền vi rút SARS-CoV-1. 

Trong khi vi rút SARS-CoV-1 và SARS-CoV-2 thuộc một nhóm vi rút corona được tìm thấy ở động vật có vú, 

các loại vi rút khác có thể truyền qua động vật không thuộc lợp động vật có vú tại các chợ truyền thống. 

Trong đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tuýp A (H5N1) ở người vào năm 1997,7 việc ghé thăm quầy bán gia 

cầm bán lẻ hoặc chợ bán gia cầm sống vào tuần trước khi phát bệnh có liên quan đáng kể đến nguy cơ bị 

nhiễm bệnh.  

Vi rút cúm gia cầm không lây truyền qua thực phẩm đã được nấu chín kỹ, nhưng chúng có thể lây từ động 

vật bị nhiễm bệnh sang người trong quá trình xử lý và giết mổ tại chợ truyền thống. Do đó, điều quan 

trọng là phải hạn chế tiếp xúc gần giữa động vật sống, khu giết mổ và con người trong các khu chợ này. 

Để các biện pháp kiểm soát, can thiệp đạt hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh giữa động 

vật và người trong quá trình buôn bán động vật sống đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận Một sức khỏe. 

Điều này có nghĩa là sự hợp tác giữa cơ quan y tế, an toàn thực phẩm, y tế công cộng, thú y và các cơ quan 

về ĐVHD, kiểm lâm và môi trường.8 

WHO, OIE và UNEP đã xây dựng hướng dẫn khẩn cấp  này cho các cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực 

phẩm quốc gia về các biện pháp  để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người và ngăn chặn khả năng 

lây lan COVID-19 và các bệnh lây truyền giữa động vật và người khác từ các chợ thực phẩm truyền thống 

hoặc chợ động vật sống. 

Chợ thực phẩm truyền thống 

Chợ thực phẩm truyền thống, đôi khi được gọi là “chợ cóc”, rất khác nhau giữa các quốc gia và thậm chí 

giữa các tỉnh, tùy thuộc vào văn hóa địa phương, điều kiện kinh tế xã hội, loại thực phẩm và sở thích ăn 

uống. Ở nhiều nước, những khu chợ này là nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống chính với giá cả phải 

chăng, đặc biệt là đối với những nhóm người có thu nhập thấp. Chợ thực phẩm truyền thống có vai trò 

quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội và là nguồn sinh kế của hàng triệu người ở cả thành thị và nông 

thôn. Tuy nhiên, tất cả các chợ thực phẩm truyền thống đều cần có một điểm chung chính là cung cấp 

thực phẩm an toàn và dinh dưỡng cho cộng đồng. 

Chợ truyền thống điển hình là không gian mở với các quầy bán hàng được sắp xếp thành từng dãy với lối 

đi hẹp. Nước được sử dụng để rửa sản phẩm tươi sống, chế biến thực phẩm như phi lê cá, làm sạch thân 

thịt sau khi giết mổ; và để làm sạch bề mặt làm việc, sàn nhà và cống rãnh. Nước từ đá tan dùng để làm 

lạnh thực phẩm cũng là một phần của môi trường “chợ cóc”. 

Chợ thực phẩm truyền thống thường được chia thành các khu vực bán các loại thực phẩm khác nhau. Ví 

dụ, nơi bán cá sẽ được coi là khu vực ướt và những nơi bán gia vị hoặc ngũ cốc khô sẽ được coi là khu vực 

khô. Thực phẩm nấu chín cũng thường được bán tại casc chợ. Vì giá mặt bằng thường cao nên các gian 

hàng có thể rất gần nhau, ít hoặc không có nhiều khoảng cách giữa các gian hàng hoặc khu vực khác nhau. 

Các chợ thực phẩm truyền thống thường được quản lý theo cơ cấu hành chính phức tạp, với nhiều trách 

nhiệm chồng chéo giữa các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật khác nhau. Những khu chợ này 

cũng thường không được phân bổ đầy đủ các nguồn tài chính để duy trì và nâng cấp. Từ đó dẫn đến sự 



khó khăn khi phối hợp hoặc huy động nguồn lực cần thiết để nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực 

phẩm tại các chợ. 

Các đề xuất 

WHO, OIE và UNEP khuyến nghị một số hành động mà chính phủ các quốc gia cần khẩn trương thực hiện 

để giảm nguy cơ lây truyền mầm bệnh từ động vật sang người trong chuỗi sản xuất và tiếp thị thực phẩm 

gắn với các chợ thực phẩm truyền thống. 

 

1. Các quy định khẩn cấp để nghiêm cấm việc buôn bán ĐVHD sống tại các chợ thực phẩm truyền thống 

 
WHO, OIE và UNEP kêu gọi tất cả các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia nghiêm cấm việc bẫy bắt 
và buôn bán ĐVHD có vú để làm thực phẩm hoặc gây nuôi. Đồng thời, đóng cửa các khu chợ thực phẩm 
bán các loài ĐVHD có vú như một biện pháp khẩn cấp nếu chưa có các quy định hiệu quả và thực hiện 
đánh giá nguy cơ. 
 

Các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc buôn bán ĐVHD sống và sự xuất hiện của các mầm 

bệnh mới lây truyền nhiễm từ động vật sang người.8 Động vật, đặc biệt là ĐVHD, được cho là nguồn gốc 

của hơn 70% các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người,9,10,12 rất nhiều trong số đó là do vi rút mới gây ra. 

Các khu chợ truyền thống, nơi nhốt giữ, giết mổ và chế biến động vật sống, có nguy cơ đặc biệt đối với 

việc lây truyền mầm bệnh cho người lao động và người tiêu dùng. Để giảm thiểu nguy cơ này, một biện 

pháp khẩn cấp tức thời được đưa ra đối với các cơ quan quản lý là ban hành quy định đóng cửa các chợ 

này hoặc những khu vực có lưu giữ hoặc bán ĐVHD có vú nhằm giảm thiểu khả năng lây truyền mầm bệnh 

từ động vật sang người. 

Các biện pháp khẩn cấp này chỉ mang tính chất tạm thời trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành đánh giá nguy cơ của từng khu chợ để xác định các khu vực và hoạt động góp phần lây truyền mầm 

bệnh từ động vật sang người. Những quy định mới cần bao gồm các điều khoản về xác định nguồn gốc 

động vật để đảm bảo rằng ĐVHD sống không bị đưa vào các trang trại ĐVHD một cách bất hợp pháp, từ 

đó làm tăng nguy cơ lây truyền mầm bệnh từ động vật trong các quần thể ĐVHD. 

Các quy định khẩn cấp này nên có thời hạn, nêu rõ ngày tháng và quy định các điều kiện khi không còn 

được áp dụng, khi cần sửa đổi hoặc gia hạn. Các điều kiện để đóng cửa hoặc mở lại chợ hoặc một số khu 

vực trong chợ phải được đưa vào quy định khẩn cấp. Cơ quan có thẩm quyền cần phối hợp với cơ quan 

quản lý các khu chợ để đưa ra các biện pháp giảm thiểu nguy cơ đã xác định. Chợ hoặc các quầy hàng chỉ 

được phép mở lại với điều kiện đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm và môi trường theo 

quy định. 

Điều quan trọng cần lưu ý là không có bằng chứng cho thấy vi rút SARS-CoV-2 lây truyền khi tiêu thụ thịt 

ĐVHD được xử lý hợp vệ sinh và nấu chín.2,11 Tuy nhiên, vẫn tồn tại nguy cơ lây truyền trực tiếp sang người 

khi tiếp xúc với nước bọt, máu, nước tiểu, chất nhầy, phân hoặc các chất dịch cơ thể khác của ĐVHD bị 

nhiễm bệnh. Hơn nữa, nguy cơ nhiễm bệnh cũng xảy ra ở những nơi động vật bị nuôi nhốt trong chợ hoặc 

tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt đã bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2.12,28,29 

Các quy định mới này nên được ban hành như một phần của chiến lược tổng thể nhằm khuyến khích thay 

đổi hành vi đối với các chợ ĐVHD sống. Các biện pháp khuyến khích cần được xem xét để  khích lệ việc 



thực hành an toàn hơn và truyền thông nguy cơ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút sự 

tham gia của các bên liên quan. Luôn có lo ngại rằng lệnh cấm sẽ không ngăn cản được tất cả các nhà buôn 

trên thị trường và giao dịch có thể tiếp tục xảy ra một cách bất hợp pháp. Các hình phạt đối với hành vi vi 

phạm các quy định mới phải đủ sức răn đe để tăng tính tuân thủ và phải phân bổ nguồn lực cho các hoạt 

động thực thi. Thêm vào đó, nên xem xét các  biện pháp bổ sung để hỗ trợ hoặc khuyến khích nguồn sinh 

kế mới cho những người đang buôn bán ĐVHD sống. 

 

2. Cải thiện các tiêu chuẩn về việc giữ vệ sinh và đảm bảo điều kiện vệ sinh tại các chợ thực phẩm truyền 

thống để giảm nguy cơ lây truyền bệnh truyền từ động vật sang người và truyền bệnh từ người sang 

người 

WHO, OIE và UNEP kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia tăng cường quản lý để cải thiện các 
tiêu chuẩn về vệ sinh và điều kiện vệ sinh tại các chợ thực phẩm truyền thống nhằm giảm nguy cơ lây 
truyền bệnh từ động vật. Trong thời kỳ đại dịch này, các biện pháp bổ sung để kiểm soát đám đông và 
giãn cách, rửa tay và vệ sinh cũng như giáo dục về giữ vệ sinh đường hô hấp bao gồm cả việc sử dụng 
khẩu trang nên được giới thiệu tại các chợ để hạn chế khả năng lây truyền bệnh từ người sang người. 

 

Chợ thực phẩm truyền thống thường gắn liền với sự lây lan của các bệnh lây truyền từ động vật sang 

người và các đợt bùng phát dịch bệnh chính do thực phẩm.8 Điều kiện ở một số chợ thực phẩm truyền 

thống cho thấy nguy cơ về an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp mà chỉ có thể được giải quyết 

bằng cách cải thiện đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm. Ví dụ về thành tựu trong giảm lây lan dịch 

bệnh là các biện pháp can thiệp được thực hiện để giảm sự lây lan của bệnh cúm gia cầm và các mầm 

bệnh lây truyền từ động vật mới nổi khác ở Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan, và tại một số quốc gia 

khác.15,16 Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý các chợ thực phẩm truyền thống phải học hỏi 

từ những bài học này trong quá khứ, áp dụng khái niệm Chợ Thực phẩm Lành mạnh8 và phát triển các 

chiến lược tổng hợp để cải thiện các tiêu chuẩn về vệ sinh. 

Các chiến lược dự kiến sẽ loại bỏ dần việc buôn bán và giết mổ động vật sống ở gần nơi công cộng hoặc 

được thực hiện tại một khu vực tách biệt nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh truyền từ động vật 

sang người. Việc giết mổ và chế biến phải được thực hiện trong các cơ sở thích hợp dưới sự kiểm soát của 

cơ quan thú y để kiểm tra trước và sau khi giết mổ25. Các khu vực chính cần có trong kế hoạch nâng cấp 

tiêu chuẩn về việc giữ vệ sinh và điều kiện về sinh là các thiết bị vệ sinh (nhà vệ sinh, bồn rửa tay), kiểm 

soát mầm bệnh, quản lý và xử lý chất thải (chất thải rắn và lỏng), hệ thống cống rãnh và xử lý nước thải. 

Các hoạt động buôn bán và chế biến thực phẩm nên được thực hiện ở các quầy hàng có hệ thống bảo 

quản, ở nơi có thể dễ dàng rửa sạch và khử trùng các bề mặt. 

WHO đã xây dựng các hướng dẫn mà chính phủ các quốc gia có thể sử dụng để cải thiện tiêu chuẩn vệ 

sinh và điều kiện vệ sinh tại các chợ thực phẩm truyền thống15,17 và đang tiếp tục hoàn thiện các hướng 

dẫn này trong tình hình đại dịch COVID-19. Cần tuân thủ các biện pháp do WHO khuyến cáo để ngăn ngừa 

sự lây lan của bệnh truyền nhiễm khi người tiêu dùng đến mua hàng tại các chợ thực phẩm truyền thống.16 

Các biện pháp này bao gồm rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với động 

vật và sản phẩm động vật, nhưng tốt nhất người tiêu dùng nên tránh chạm vào động vật, và chạm vào 

mắt, mũi hoặc miệng của họ. Việc thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách do WHO khuyến nghị ở những 

khu chợ đông đúc có vẻ khó khăn hơn, nhưng cơ quan quản lý chợ có thể thiết kế hệ thống một chiều để 



khách hàng di chuyển giữa các quầy hàng và cách nhau ít nhất một mét. Các cơ quan có thẩm quyền chịu 

trách nhiệm về an toàn thực phẩm cần xây dựng các chiến dịch truyền thông để thông báo cho người tiêu 

dùng về những nguy cơ liên quan đến việc xử lý, giết mổ và buôn bán ĐVHD sống. Các chiến dịch này cũng 

sẽ tạo cơ hội để giáo dục những người có sinh kế phụ thuộc vào ĐVHD và cộng đồng nói chung về tác 

động của việc sử dụng không bền vững ĐVHD đối với sự đa dạng sinh học và tính toàn vẹn của hệ sinh 

thái. 

Các cơ quan quản lý thị trường cần thực hiện các biện pháp an ninh sinh học thích hợp trong thời gian xảy 

ra đại dịch, bao gồm: 

• giới hạn số lượng người tiêu dùng ra vào chợ thực phẩm truyền thống để tránh tình trạng quá tải 

• đảm bảo kiểm soát lượng khách hàng chờ tại các quầy bằng cách sơn đánh dấu dưới sàn, nếu khả thi, 

phù hợp với khuyến nghị về giãn cách khi mua bán tại các chợ thực phẩm truyền thống 

• cung cấp chất sát khuẩn tay, chất khử trùng dạng xịt và khăn giấy dùng một lần tại các điểm ra vào chợ 

• đảm bảo tuân thủ việc sử dụng khẩu trang theo các quy tắc hoặc khuyến nghị của quốc gia và địa phương 

• sử dụng các điểm đánh dấu dưới sàn bên trong khu chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ 

giãn cách 

• lắp đặt rào chắn bằng kính để tránh người tiêu dùng tiếp xúc trực tiếp với động vật sống 

• khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không tiếp xúc trực tiếp 

• đảm bảo việc dọn dẹp và vệ sinh hàng ngày của chợ, bao gồm việc quản lý chất thải, nghiêm túc tuân 

thủ các tiêu chuẩn. 

 

3. Các quy định về thực phẩm để kiểm soát việc gây nuôi và buôn bán ĐVHD nhằm mục đích cung cấp 

cho các khu chợ để làm thực phẩm cho con người 

 
WHO, OIE và UNEP kêu gọi tất cả các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tiến hành đánh giá nguy cơ 
để cung cấp bằng chứng làm cơ sở cho việc xây dựng các quy định nhằm kiểm soát nguy cơ lây truyền 
vi sinh vật gây bệnh từ ĐVHD gây nuôi và ĐVHD được bẫy bắt để làm giống hoặc tiêu thụ. Các quy định 
nên đề cập đến việc truy xuất nguồn gốc của ĐVHD gây nuôi để đảm bảo rằng chúng được phân biệt 
với ĐVHD bị đánh bắt và nên bao gồm các biện pháp an ninh sinh học nghiêm ngặt. 
 

 

Việc chăn nuôi ĐVHD là hoạt động phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.13 Các quy định về thực phẩm nên 

bao gồm các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt trong trang trại để ngăn chặn sự xâm nhập hoặc lây 

lan của các bệnh truyền nhiễm từ động vật. Đối với tất cả thực phẩm có nguồn gốc động vật, các yêu cầu 

vệ sinh cụ thể đối với sản xuất, chế biến và buôn bán thực phẩm có nguồn gốc động vật phải được đưa 

vào tất cả các quy định về thực phẩm. Các quy định về thực phẩm này cần bao gồm các điều khoản về việc 

áp dụng cách tiếp cận có hệ thống dựa trên đánh giá rủi ro, và kiểm soát các nguy cơ do vi sinh vật trong 

chuỗi thực phẩm nhằm tăng cường an toàn thực phẩm. Các cơ quan kiểm soát thú y chịu trách nhiệm 

giám sát và thực thi các quy định liên quan đến thực phẩm có nguồn gốc động vật và bệnh từ động vật, 



kiểm tra các trang trại ĐVHD và nơi chế biến, phân phối và tiếp thị động vật để đảm bảo tuân thủ các quy 

định. Một số điều chỉnh khác có thể được thực hiện nếu cần thiết. Đầu tiên, những quy định cụ thể của 

quốc gia về sức khỏe và phúc lợi động vật nên được áp dụng tại trang trại. Thứ hai, việc kiểm tra trước và 

sau khi giết mổ nên được áp dụng cùng lúc với quá trình giết mổ. Thứ ba, các yêu cầu về vệ sinh và an 

toàn thực phẩm phải được áp dụng ở tất cả các khâu sản xuất, chế biến và buôn bán. Cuối cùng, cần có 

các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

ĐVHD được nuôi nhốt mang theo nguy cơ cho tất cả người lao động trong chuỗi chế biến thực phẩm14 vì 

động vật có thể là nguồn lây bệnh từ động vật sang người. Kiểm tra sức khỏe động vật là một phương 

pháp hữu hiệu để xác định các dấu hiệu lâm sàng do các vi sinh vật này gây ra và loại trừ động vật có dấu 

hiệu bệnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các tác nhân gây bệnh từ động vật đều có biểu hiện bệnh trên vật 

chủ. Nhiều loại vi sinh vật, đặc biệt là những loại sống trong đường tiêu hóa, có thể không có triệu chứng 

bệnh trên động vật. Mầm bệnh có trong đường tiêu hóa của động vật có thể làm ô nhiễm các sản phẩm 

thực phẩm và môi trường xung quanh. Vì vậy, việc giám sát chặt chẽ các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi 

và thực hành vệ sinh tốt trong giết mổ, chế biến, xử lý và sơ chế cả động vật nuôi và ĐVHD là rất cần thiết. 

Các trang trại sản xuất ĐVHD cần phải được đăng ký, phê duyệt và kiểm tra các tiêu chuẩn về sức khỏe và 

phúc lợi động vật bởi các cơ quan có liên quaniv. Trong trường hợp ĐVHD sống được bán trong các chợ 

thực phẩm truyền thống, cần xây dựng và áp dụng bộ quy định về thực phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh và vệ 

sinh môi trường tại các khu chợ. Các quy định về thực phẩm nên tập trung vào hạn chế sự tiếp xúc của 

người tiêu dùng tới các khu vực giết mổ và chế biến. Quá trình giết mổ cần có sự giám sát của thanh tra 

thú y và tiến hành trong khu vực vệ sinh riêng biệt, hạn chế ra vào. Việc tách biệt và giám sát này là rất 

cần thiết vì tại nơi nhốt giữ, giết mổ và chế biến động vật có thể bị nhiễm phân và các chất tiết khác, do 

đó mang theo nguy cơ lây truyền mầm bệnh cho người lao động và người tiêu dùng. 

 

4. Đào tạo các thanh tra, kiểm tra viên thực phẩm và thú y về việc tuân thủ và thực thi các quy định mới 

 
WHO, OIE và UNEP kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia đảm bảo rằng các thanh tra, kiểm tra 
viên thực phẩm được đào tạo đầy đủ để đảm bảo rằng các cơ sở phải chịu trách nhiệm và tuân thủ các 
quy định về bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, các cơ quan quản lý thị trường thực phẩm cần 
được cung cấp đầy đủ nguồn lực áp dụng và thực thi các quy định trong sản xuất, chế biến và buôn bán 
thực phẩm động vật một cách nhất quán. 
 

 

Kiểm soát thực phẩm là một phần tối quan trọng của hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm quốc gia 

nhằm mục đích đảm bảo rằng thực phẩm được bày bán đáp ứng được các yêu cầu an toàn theo quy định 

của pháp luật về thực phẩm. Để đạt được mục tiêu này, các thanh tra, kiểm tra viên thực phẩm và bác sỹ 

thú y phải được đào tạo, có trình độ chuyên môn và không có xung đột lợi ích.18 Nhân viên cơ quan có 

thẩm quyền thực hiện thanh tra các trang trại ĐVHD hoặc chợ bán ĐVHD nuôi nhốt, phải được đào tạo 

đầy đủ để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thành thạo và độc lập và thực hiện kiểm soát an 

 
iv Công ước Quốc tế về Buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) có yêu cầu các hoạt động trong chăn nuôi. 
Phụ lục I-các loài động vật cho mục đích thương mại đã được đăng ký với Ban thư ký CITES để các mẫu vật được giao dịch quốc 
tế. (. https://www.cites.org/eng/resources/registers.php) 



toàn thực phẩm một cách nhất quán. Cơ quan có thẩm quyền cần chuẩn bị kế hoạch đào tạo hàng năm 

và duy trì hồ sơ đào tạo cho từng thanh tra, kiểm tra viên thực phẩm và đảm bảo rằng các hồ sơ của họ 

được cập nhật. Các hoạt động thực thi cần được lập thành văn bản. Thanh tra, kiểm tra viên thực phẩm 

và bác sỹ thú y nên hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý về ĐVHD với các quy trình rõ ràng để xác 

định các loài ĐVHD bị buôn bán trái phép và thực thi các quy định quốc gia và quốc tế có liên quan. 

Các cơ quan xây dựng chợ thực phẩm truyền thống cũng cần được cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực 

hiện các quy định trong sản xuất, chế biến và tiếp thị thực phẩm một cách nhất quán. 

 

5. Tăng cường hệ thống giám sát đối với mầm bệnh truyền từ động vật sang người 

 
WHO, OIE và UNEP kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia tăng cường hệ thống giám sát sức khỏe 
động vật về các mầm bệnh truyền từ động vật và bao gồm cả động vật nuôi và ĐVHD. Điều này sẽ giúp 
cảnh báo sớm về sự xuất hiện mầm bệnh và cung cấp bằng chứng cho việc phát triển các biện pháp 
kiểm soát nhằm ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe con người, gắn với các hệ thống giám sát y tế công 
cộng. 
 

 

Giám sát dịch bệnh là hoạt động dựa trên thông tin liên quan đến việc thu thập, phân tích và giải thích dữ 

liệu về các hành động liên quan đến dịch bệnh ở động vật và người. Trong giai đoạn đại dịch hiện nay và 

việc quản lý các đợt bùng phát bệnh lây truyền từ động vật sang ngườikhác, điều quan trọng là tất cả các 

cơ quan trong nước chịu trách nhiệm giám sát phải hợp tác để đảm bảo đưa ra các biện pháp quản lý 

nguy cơ và truyền thông nhất quán và phù hợp.19 Hiện tại, giám sát sức khỏe con người là trách nhiệm 

của ngành y tế công cộng và giám sát vật nuôi thông thường thuộc trách nhiệm của cơ quan thú y. 

Giám sát dịch bệnh ĐVHD, khi xảy ra, thường là trách nhiệm của các cơ quan thú y và kiểm lâm, môi trường 

hoặc ĐVHD. Điều quan trọng là các hệ thống giám sát động vật nuôi thông thường và ĐVHD về các mầm 

bệnh lây truyền từ động vật sang người phải phối hợp chặt chẽ với giám sát y tế công cộng nhằm đưa ra 

cảnh báo sớm về sự xuất hiện mầm bệnh, từ đó tạo cơ hội kiểm soát các mầm bệnh này trước khi chúng 

có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hệ thống giám sát dịch bệnh ĐVHD hiện chưa phổ biến 

nhưng cần khẩn trương xây dựng và phối hợp với các chương trình giám sát thú y trong nước. 

Nên thành lập một nhóm công tác hoặc ủy ban ở cấp quốc gia để chia sẻ thông tin về các hệ thống giám 

sát ở người, động vật nuôi thông thường và ĐVHD. Ủy ban này sẽ cần xác định cách thức thực hiện để 

phối hợp giám sát dịch bệnh ở người và động vật, bao gồm quản lý dữ liệu, mạng lưới truyền thông và 

mạng lưới phòng thí nghiệm quốc gia và khu vực, theo phương pháp tiếp cận Một sức khỏe. 

 

6. Chiến dịch thông tin về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh tại chợ, chủ cửa hàng và người tiêu 

dùng 

 
WHO, OIE và UNEP kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia xây dựng và thực hiện các chiến dịch 
thông tin về an toàn thực phẩm cho những người kinh doanh tại chợ, chủ quầy hàng, người tiêu dùng 



và toàn bộ người dân. Các chiến dịch này cần truyền tải các nguyên tắc về an toàn thực phẩm và các 
nguy cơ lây truyền mầm bệnh từ động vật sang người tại các khu vực có sự tương tác giữa người và 
động vật và các nguy cơ liên quan đến việc tiêu thụ và buôn bán ĐVHD. Các chiến dịch cũng cần phổ 
biến thông tin cho tất cả các bên liên quan về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và nhu cầu sử dụng 
ĐVHD hợp pháp, bền vững, an toàn và có trách nhiệm. 
 

 

WHO cùng với FAO và OIE đã thu được kinh nghiệm đáng kể trong những năm qua thông qua nỗ lực hợp 

tác với các quốc gia để cải thiện tiêu chuẩn vệ sinh và điều kiện vệ sinh tại các chợ thực phẩm truyền thống 

nơi bán động vật sống.17,21 Trong thời gian bùng phát dịch cúm gia cầm và dịch SARS ở Trung Quốc, các 

hoạt động mang tính nguy cơ cao trong các khu chợ đã được xác định, và thực hiện các biện pháp can 

thiệp. Các chương trình truyền thông và đào tạo nhằm giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh tại các chợ thực 

phẩm truyền thống theo cách thức bền vững và chi phí thấp, phù hợp với bối cảnh địa phương cũng đã 

được phát triển.22 Tuy nhiên, những can thiệp này cần được nhân rộng. 

Để thực hiện thành công một chiến dịch cung cấp thông tin nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rút 

SARS-CoV-2 và bệnh mới nổi lây truyền từ động vật sang người tại các chợ thực phẩm truyền thống, bước 

đầu tiên là đánh giá kiến thức của nhân viên của chợ về các vấn đề liên quan đến vệ sinh thực phẩm, an 

toàn thực phẩm, dịch bệnh COVID-19 và sự lây truyền dịch bệnh và các bệnh mới nổi lây truyền từ động 

vật sang người cũng như các hoạt động hiện tại của họ. Thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu kiến 

thức, thái độ, hành vi (KAP) để thu thập và đánh giá dữ liệu liên quan để điều chỉnh thông tin, đáp ứng 

nhu cầu của người lao động và người tiêu dùng tại các khu chợ, từ đó nâng cao nhận thức của họ về các 

nguy cơ liên quan đến việc xử lý ĐVHD sống và các biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu những 

nguy cơ này. 

Các chợ thực phẩm truyền thống thường xuyên được đông đảo người dân lui tới, tạo cơ hội truyền tải 

thông điệp nhằm giáo dục người lao động và người dân về an toàn thực phẩm cũng như nguy cơ lây truyền 

bệnh từ động vật. Ngoài ra, cần xây dựng và thiết kế các buổi đào tạo chính thức cho nhân viên tại chợ và 

chủ quầy hàng. Nên điều chỉnh thông điệp dễ hiểu để phổ biến trên nhiều nền tảng, bao gồm các kênh 

truyền thông xã hội và nền tảng điện thoại di động, nhằm khuyến khích thay đổi hành vi. 

Tài liệu giáo dục “5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn hơn” do WHO phát triển cung cấp thông tin cơ 

bản về an toàn thực phẩm.23 
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